
 

 
 Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh 

 

  

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Họ và tên: ĐINH QUỐC TUẤN  

2. Ngày sinh: 17/03/1988                                                                 

3. Nam/nữ:Nam  

4. Nơi đang công tác:  

Trường/viện:Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM 

Phòng/ Khoa:Khoa Địa chất  
Bộ môn:Địa chất Biển và Dầu khí 
Phòng thí nghiệm:  
Chức vụ:  
5. Học vị: Thạc sĩ                           ​ ​ năm đạt: 2015 
6. Học hàm:                  ​năm phong:   
7. Liên lạc:  

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ 
227 đường Nguyễn Văn Cừ, Phường 
Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh 

135B Trần Hưng Đạo phường​
Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP, 
HCM  

2 Điện thoại/ fax 
(84.028) 38.353.193/(84.028) 
38.350.096  

0903052119  

3 Email  dqtuan@hcmus.edu.vn  

8. Trình độ ngoại ngữ:  

T
T 

Tên ngoại ngữ 

Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

Tố
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Kh
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B 

Tố
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á 

T
B 

Tố
t 
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á 

T
B 
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t 
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á 

TB 

1 Tiếng Anh  x   x   x   x  

2              

9. Thời gian công tác: 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

1 

 



Từc2010 nay Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM Giảng viên 

 
10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào 
tạo 

Thời 
gian 

Nơi đào tạo 
Chuyên 
ngành 

Tên luận án tốt nghiệp 

Đại học 
2006-20
10 

Trường ĐH KHTN, 
ĐHQG-HCM. Việt 
Nam 

Địa chất 
dầu khí 

Tính chất nứt nẻ của đá móng bồn trũng 
cửu long – dự đoán các khoảng cho dòng 
chính trên kết quả phân tích tài liệu địa 
chất, địa vật lý giếng khoan, giếng A- 2x 
lô A. 
 

Thạc sỹ 2015 
Trường ĐH KHTN, 
ĐHQG-HCM., Việt 
Nam 

Địa chất 
học 

Đặc điểm thạch luận cát bột kết khu vực 
xã Lộc Thành huyện Lộc Ninh tỉnh Bình 
Phước 

Tiến sỹ     

Tiến sỹ 
Khoa học 

    

 
11.​ Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu  
11.1​ Lĩnh vực chuyên môn:…………………………………………………………. 

-​ Lĩnh vực: Địa chất 
-​ Chuyên ngành: Địa chất học, trầm tích học 
-​ Chuyên môn: Môi trường trầm tích, thạch học trầm tích, kiến trúc hạt vật liệu trầm tích 

11.2​   Hướng nghiên cứu: 

Hướng nghiên cứu về trầm tích học, môi trường trầm tích, đặc điểm kiến trúc hạt vật liệu trầm 
tích lý giải môi trường lắng đọng của vật liệu trầm tích hiện đại và cổ môi trường, nghiên cứu 
và giảng dạy tài nguyên khoáng sản biển, môi trường trầm tích đại cương, địa chất đới ven biển, 
trầm tích tam giác châu. 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

1.​ Đề tài/dự án 

TT Tên đề tài/dự án 
Mã số &  

cấp quản lý 

Thời 
gian 
thực 
hiện 

Kinh phí 
(triệu đồng) 

Chủ nhiệm 
/Tham gia 

Ngày 
nghiệm 

thu 
Kết 
quả 

1 
Đặc điểm hóa lý của đất ở xã An 

Hiệp huyện Ba Tri và đề xuất một số 
cây trồng phù hợp 

T2017-29​
Cấp​
Trường  

06/2017 -​
06/2018  

10 
Chủ 
nhiệm 

14/06/20
19 

Tốt 

2 



2 
Đặc điểm thạch học cát bột kết khu vực 
xã Lộc Thành – huyện Lộc Ninh-tỉnh 
Bình Phước 

T2012-30​
Cấp​
Trường  

02/2012 -​
02/2013  

15 Chủ nhiệm 
07/10/20
13  

Đạt 

3 
Địa mạo trầm tích huyện Gò Công, 

tỉnh Tiền Giang, ứng dụng cho nuôi 

trồng thủy hải sản 

T2011-26​
Cấp​
Trường  

02/2011 -​
02/2012  

15 Thành viên 
04/04/20
13  

Tốt 

4 
Đặc điểm hóa lý của đất ở xã an hiệp 
huyện ba tri và đề xuất một số cây 
trồng phù hợp 

T2017-29 

Cấp 
Trường 

02/2017 -​
02/2018 

10 Chủ nhiệm 
14/6/201
9 

Tốt 

5 

Đặc điểm môi trường lắng đọng của 
trầm tích mảnh vụn khu vực xã Lộc 
Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 
Phước 

T2020–17 

Cấp 
Trường 

06/2020 – 

06/2021 
20 Chủ nhiệm 

25/11/20
21 

Tốt 

 

2.​ Hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh 

T
T 

Tên SV , HVCH, NCS  Tên luận án 
Năm tốt 
nghiệp 

Bậc đào 
tạo 

Sản phẩm của 
đề tài/dự án 

(chỉ ghi mã số) 

1 Trần Anh Tuấn  

Đặc điểm trầm tích hiện tại ở​
ven biển khu vực cửa biển​
Lòng Tàu và cửa sông Đồng​
Tranh, huyện Cần Giờ  

2018 Đại học  

2 

Trần Trọng Thiên,​
Nguyễn Đăng Trình,​
Trần Khải Anh​
Trường  

Đặc điểm trầm tích Holocen​
vùng cửa sông cửa đại huyện​
Bình Đại, Tỉnh bến Tre  

2018 Đại học  

3 Nguyễn Văn Tiệp  

Đặc điểm trầm tích Holocen​
khu vực ven biển xã Tân​
Thành huyện Gò Công Đông​
tỉnh Tiền Giang  

2018 Đại học  

4 
Nguyễn Anh Đức,​
Nguyễn Minh Dũng  

Đặc điểm trầm tích ven biển​
khu vực Duyên Hải, tỉnh Trà​
Vinh  

2018 Đại học  

5 Đinh Thành Công  
Đặc điểm môi trường trầm​
tích holocen ven biển xã​
Long Hòa, huyện Cần Giờ  

2018 Đại học  

6 Hồ Trọng Liêm  Nghiên cứu đặc điểm trầm​
tích và tính chất cơ lý​

2018 Đại học  

3 
 



đất tầng holocen ở khu vực hạ​
lưu sông Quáng​
Trường để ứng dụng cho xây​
dựng công trình của​
Dự án D thành phố Nha​
Trang  

7 Nguyễn Văn Cường  
Đặc điểm môi trường trầm​
tích holocen ven biển xã​
Long Hòa, huyện Cần Giờ  

2017 Đại học  

8 
Lê Nguyễn Phương​
Nguyên  

Đặc điểm trầm tích Holocen​
qua hai lỗ khoan Nhị Thành –​
An Thạnh tỉnh Long An  

2017 Đại học  

 
III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ 
1. Sách  
1.1 Sách xuất bản Quốc tế 

TT Tên sách 
Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Nhà xuất bản 

Năm 
xuất 
bản 

Tác giả/  
đồng tác giả 

Bút 
danh 

 

 

1.2. Sách xuất bản trong nước  

TT Tên sách 
Sản phẩm của 
đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Nhà xuất bản 

Năm 
xuất 
bản 

Tác giả/  
đồng tác giả 

Bút 
danh 

 
 
2. Các bài báo 
2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  
trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu ISSN 
(ghi rõ thuộc ISI 

hay không) 

Điểm 
IF 

1 

Stapana Kongsen, Sumet Phantuwongraj, Montri Choowong, 
Sakonvan Chawchai, Nikhom Chaiwongsaen, Supawich 
Fuengfu, Doan Thi Anh Vu, Dinh Quoc Tuan and Frank 
Preusser, 2021. Barrier Island Sediments Reveal Storm Surge 
and Fluvial Flood Events in the Past Centuries at Thua Thien 
Hue, Central Vietnam. Frontiers in Ecology and Evolution, 
747. 
 

   

 
2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 

4 
 



TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,  
trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 
Số hiệu ISSN Ghi chú 

1 

Tuan D Q. Depositional environment of clastic sedimentary 
rocks in Viet Phuong mine at Loc Thanh ward, Loc Ninh 
district, Binh Phuoc province. Sci. Tech. Dev. J. - Nat. Sci.; 
5(4):1721-1731. 
 

   

 
2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi 
tố chức 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
 ISBN Ghi chú 

 
2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi 
tổ chức 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 
 ISBN Ghi chú 

1 

Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Sỹ Hựu, Nguyễn Thái 
Dương, Lý Trung Tính, Bạch Thanh Nam, Huỳnh 
Thanh Điền, Đặc điểm hoá lý của đất hiện diện ở 
xã bình khánh huyện cần giờ -ứng dụng cho nuôi 
trồng thuỷ hải sản, Hội nghị khoa học cấp trường 
lần 9 năm 2014  

  

 

2 
Nguyễn Vĩnh Tùng, Đinh Quốc Tuấn, Trần Tấn Tài 
, Thạch học đá vôi núi chùa hang, kiên lương, Hội 
nghị khoa học cấp trường lần 9 năm 2014  

  
 

3 

Huỳnh Trung, Đinh Quốc Tuấn, Đặc điểm địa chất, 
thạch học, thạch địa hoá các thành tạo magma 
của vỏ đại dương (bồn tích cực sau cung. ABAB) 
phần phía TÂY lãnh thổ miền Nam Việt Nam, Hội 
nghị khoa học cấp trường lần 9 năm 2014  

  

 

4 

Đinh Quốc Tuấn, Đặc điểm thạch học cát kết khu 
vực xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 
Phước (sedimentary petrography of sandstone at 
Loc Ninh district, Binh Phuoc province, Hội nghị 
khoa học cấp trường lần VIII, 2012, poster tại 
trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM  

  

 

5 

Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trần Thị Hoàng Hà, Ngô 
Trần Thiện Quý, Đinh Quốc Tuấn, Vương Trọng 
Hiếu, Địa mạo trầm tích huyện Gò Công Đông 
tỉnh Tiền Giang, ứng dụng vào nông nghiệp và 
thủy sản, Hội nghị khoa học cấp trường lần VIII,​
2012, tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên​
Tp.HCM  

  

 

5 
 



6 

Huỳnh Trung, Bùi Thế Vinh, Đinh Quốc Tuấn, Đặc 
điểm thạch học-khoáng vật, thạch địa hóa các 
thành tạo magma xâm nhập vùng A Hội Phước 
Hảo (Tây Bắc Khâm Đức) tỉnh Quảng Nam, Hội 
nghị khoa học cấp trường lần VIII, 2012, tại trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM  

  

 

7 

Huỳnh Trung, Đinh Quốc Tuấn, Đặc điểm địa chất, 
thạch học-khoáng vật, thạch địa hóa thành tạo 
Ophiolit Kontum, hội nghị khoa học cấp trường 
lần VII, 2010, tại trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên Tp.HCM  

  

 

8 

Đinh Quốc Tuấn, Nguyễn Thị Ngọc Lan, đặc điểm 
thạch học lớp cuội vôi nằm trong loạt trầm tích 
mảnh vụn ở tấn mỹ tỉnh bình dương, hội nghị 
khoa học cấp trường lần X, 2016, tại trường Đại 
học Khoa học Tự nhiên  

  

 

 

Đinh Quốc Tuấn, Đặng Tấn Thành, Phạm Thái Học, 
Nguyễn Ngọc Yến Nhi, Nguyễn Thái Vinh Trường, 
Đỗ Văn Cường, Dương Hải Đăng, đặc điểm lý hóa 
của đất ở xã An Hiệp ​
huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, hội nghị khoa học cấp 
trường lần X, 2016, tại trường Đại học Khoa học 
Tự nhiên  

  

 

9 

Đinh Quốc Tuấn, đặc điểm hóa lý của đất ở xã An 
Hiệp huyện Ba Tri và gợi ý một số cây trồng phù 
hợp,hội nghị khoa học cấp trường lần XI, 2018, tại 
trường Đại học Khoa học Tự nhiên  

  

 

 
IV. CÁC GIẢI THƯỞNG  
1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ 

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp 
Năm 
cấp 

1     

 
2. Bằng phát minh, sáng chế (patent) 

TT Tên bằng 
Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 
(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu Năm 
cấp Nơi cấp Tác giả/ 

đồng tác giả 

 
3. Bằng giải pháp hữu ích 

TT Tên giải pháp Sản phẩm của đề 
tài/ dự án Số hiệu Năm 

cấp Nơi cấp Tác giả/ 
đồng tác giả 

6 
 



(chỉ ghi mã số) 

 
4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu 

TT Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích 
 đã chuyển giao 

Hình thức, quy mô, địa chỉ  
áp dụng 

Năm chuyển 
giao 

Sản phẩm của đề 
tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

 
V. THÔNG TIN KHÁC 
1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước  

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh 

 
2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về 
KH&CN 

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh 

 
3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời 

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia 

01 11/2010- nay Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM Học tập và giảng dạy 

 

 Ngày 01 tháng 02  năm 2025 

 Người khai 

(Họ tên và chữ ký) 

 

 

 

​ Đinh Quốc Tuấn 
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